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1 KTMT 20020667  Nguyễn Quang Hoàn  08/12/2002  14  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 KTMT 20020722  Trang Đức Thắng  26/06/2002  25  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 KTMT 20020735  Lường Hữu Tuấn  21/04/2002  14  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 KTMT 20020708  Nguyễn Trường Quyền  31/07/2002  17  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 KTMT 20020710  Hoàng Văn Quyến  30/12/2002  17  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

6 KTMT 20020228  Nguyễn Văn Hiệp  09/04/2002  14  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 KTMT 20020719  Phí Đình Thăng  11/12/2002  22  3.86 Xuất sắc Xuất sắc

8 KTMT 20020730  Dương Hữu Trường  10/10/2002  19  3.82 Xuất sắc Xuất sắc

9 KTMT 20020691  Đỗ Đình Minh  03/10/2002  17  3.81 Xuất sắc Xuất sắc

10 KTMT 20020740  Cao Văn Vị  17/03/2002  17  3.81 Xuất sắc Xuất sắc

11 KTMT 20020734  Tiêu Anh Tú  05/07/2002  17  3.77 Xuất sắc Xuất sắc

12 KTMT 20020647  Bùi Huy Đông  02/10/2002  14  3.76 Xuất sắc Xuất sắc

13 KTMT 20020697  Trần Đình Nam  15/01/2002  21  3.75 Xuất sắc Xuất sắc

14 KTMT 20020743  Lê Song Vũ  25/12/2002  17  3.75 Xuất sắc Xuất sắc

15 KTMT 20020629  Nguyễn Thị Phương Anh  29/12/2002  14  3.68 Xuất sắc Xuất sắc

16 KTMT 20020641  Trần Thế Dũng  29/11/2002  17  3.68 Xuất sắc Xuất sắc

17 KTMT 20020732  Trần Quang Trường  29/08/2002  22  3.67 Xuất sắc Xuất sắc

18 KTMT 20020652  Nguyễn Quang Hà  29/08/2002  22  3.66 Xuất sắc Xuất sắc

19 KTMT 20020736  Nguyễn Trung Tuấn  23/01/2002  18  3.62 Xuất sắc Xuất sắc

20 KTMT 20020662  Bùi Quang Hiếu  12/01/2002  17  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

21 KTMT 20020672  Nguyễn Đức Huy  01/02/2002  14  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

22 KTMT 20020656  Nguyễn Thị Thu Hải  23/02/2002  17  3.59 Xuất sắc Giỏi

23 KTMT 20020170  Lê Minh Kiên  06/02/2002  20  3.57 Xuất sắc Giỏi

24 KTMT 20020627  Nguyễn Quang Anh  11/09/2002  22  3.57 Xuất sắc Giỏi

25 KTMT 20020635  Phạm Văn Chiến  01/04/2002  20  3.53 Xuất sắc Giỏi

26 KTMT 20020316  Trần Thị Hạnh An  22/12/2002  17  3.47 Xuất sắc Giỏi

27 KTMT 20020649  Hoàng Ngọc Đức  28/04/2002  18  3.45 Xuất sắc Giỏi

28 KTMT 20020701  Hà Quang Phong  26/12/2002  20  3.43 Xuất sắc Giỏi

29 KTMT 20020636  Nguyễn Viết Công  27/08/2002  8  3.89 Tốt Không đủ số TC đk
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1 KTMT 21020908  Nguyễn Minh Hiếu  23/10/2003  26  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 KTMT 21020449  Phạm Văn Mạnh  07/01/2003  19  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 KTMT 21020946  Nguyễn Quốc Trung  05/03/2003  19  3.70 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 KTMT 21020458  Vũ Thành Vân  27/12/2003  19  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 KTMT 21020136  Trần Quang Duy  08/12/2003  21  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

6 KTMT 21020436  Nguyễn Duy Hùng  10/04/2003  21  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 KTMT 21020935  Đặng Minh Quân  22/04/2003  23  3.68 Tốt Giỏi 7.600.000

8 KTMT 21020924  Đào Tuấn Linh  06/10/2003  18  3.58 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

9 KTMT 21020927  Vũ Đức Lộc  06/07/2003  19  3.56 Xuất sắc Giỏi

10 KTMT 21020441  Vũ Thu Huyền  22/04/2003  19  3.55 Xuất sắc Giỏi

11 KTMT 21020941  Bùi Phong Thu  14/09/2003  19  3.50 Xuất sắc Giỏi

12 KTMT 21020139  Phạm Văn Đức  14/01/2003  21  3.48 Xuất sắc Giỏi

13 KTMT 21020147  Trần Khánh Phương  31/08/2003  18  3.47 Tốt Giỏi

14 KTMT 21020451  Trương Hải Nam  26/01/2003  16  3.44 Xuất sắc Giỏi

15 KTMT 21020930  Đỗ Hoàng Nam  08/10/2003  18  3.42 Xuất sắc Giỏi

16 KTMT 21020144  Nguyễn Kiên  30/12/2003  19  3.38 Xuất sắc Giỏi

17 KTMT 21020920  Lý Bảo Khánh  12/10/2003  18  3.33 Tốt Giỏi

18 KTMT 21020457  Nguyễn Văn Trọng  12/07/2003  22  3.32 Xuất sắc Giỏi

19 KTMT 21020137  Lê Tuấn Đạt  30/01/2003  19  3.26 Tốt Giỏi

20 KTMT 21020905  Phạm Minh Đức  04/01/2003  21  3.24 Xuất sắc Giỏi

21 KTMT 21020450  Nguyễn Công Minh  01/09/2003  19  3.19 Tốt Khá

22 KTMT 21020923  Nguyễn Thị Liễu  30/04/2003  16  3.09 Tốt Khá

1 KTMT 22022167  Đoàn Đức Mạnh  27/01/2004  15  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

2 KTMT 22022173  Nguyễn Trọng Hoàng  25/08/2004  21  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

3 KTMT 22022160  Nguyễn Tuấn Phong  21/12/2004  15  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

4 KTMT 22022193  Đặng Hoàng Nam  09/10/2004  17  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

5 KTMT 22022128  Lê Văn Hưng  23/03/2004  21  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

6 KTMT 22022207  Nguyễn Minh Đức  06/09/2004  15  3.59 Xuất sắc Giỏi 13.400.000

7 KTMT 22022116  Đường Văn Long  27/01/2004  15  3.57 Xuất sắc Giỏi 13.400.000

8 KTMT 22022154  Phạm Ngọc Đô  09/09/2004  15  3.57 Xuất sắc Giỏi 13.400.000

9 KTMT 22022211  Đào Đình Hưng  14/05/2004  18  3.56 Xuất sắc Giỏi 13.400.000
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10 KTMT 22022148  Nguyễn Quang Duy  16/04/2004  19  3.51 Xuất sắc Giỏi 13.400.000

11 KTMT 22022112  Phạm Ngọc Khánh  21/02/2004  18  3.47 Tốt Giỏi 13.400.000

12 KTMT 22022208  Dương Trung Hiếu  04/04/2004  20  3.45 Xuất sắc Giỏi
P.ĐT gửi điều chỉnh 

điểm

13 KTMT 22022123  Trần Quốc Toản  11/01/2004  18  3.45 Xuất sắc Giỏi

14 KTMT 22022217  Dương Minh Kiên  06/10/2004  20  3.45 Xuất sắc Giỏi

15 KTMT 22022118  Phạm Văn Duy  18/05/2004  18  3.42 Xuất sắc Giỏi

16 KTMT 22022135  Doãn Đức Minh  05/11/2004  23  3.41 Xuất sắc Giỏi

17 KTMT 22022196  Nguyễn Hữu Trọng Anh  26/04/2004  15  3.40 Xuất sắc Giỏi

18 KTMT 22022159  Bùi Minh Huy  07/10/2004  15  3.37 Xuất sắc Giỏi

19 KTMT 22022175  Nguyễn Quốc Toản  09/09/2004  18  3.31 Xuất sắc Giỏi

20 KTMT 22022146  Hoàng Ngọc Minh  20/08/2004  18  3.16 Tốt Khá

21 KTMT 22022197  Lâm Chiêu Phan  28/05/2004  15  3.14 Xuất sắc Khá

22 KTMT 22022106  Vũ Thế Quân  30/12/2004  13  3.23 Xuất sắc Không đủ số TC đk

1 KTMT 23020795  Bùi Đăng Dương  26/12/2005  14  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

2 KTMT 23020879  Vũ Chí Anh Tuấn  12/06/2005  14  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

3 KTMT 23020820  Hoàng Minh Hưng  09/03/2005  14  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

4 KTMT 23020884  Nguyễn Hải Thanh  04/03/2005  14  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

5 KTMT 23020889  Nguyễn Minh Thịnh  08/12/2005  14  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

6 KTMT 23020838  Nguyễn Văn Mạnh  17/08/2005  14  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

7 KTMT 23020822  Trần Văn Kiên  14/06/2005  14  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

8 KTMT 23020896  Lương Hữu Việt  03/04/2005  14  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

9 KTMT 23020780  Nguyễn Đức Anh  10/01/2005  19  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

10 KTMT 23020894  Mã Thành Trung  27/11/2005  14  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 14.950.000

11 KTMT 23020849  Lê Thị Linh Nga  05/12/2005  19  3.68 Xuất sắc Xuất sắc

12 KTMT 23020819  Phan Xuân Hơn  13/01/2005  14  3.67 Xuất sắc Xuất sắc

13 KTMT 23020791  Nguyễn Đức Duân  17/06/2005  14  3.63 Xuất sắc Xuất sắc

14 KTMT 23020893  Nguyễn Minh Trọng  17/08/2005  14  3.61 Xuất sắc Xuất sắc

15 KTMT 23020815  Nguyễn Việt Hoàng  09/10/2005  14  3.71 Tốt Giỏi

16 KTMT 23020821  Lê Công Kiên  01/02/2005  14  3.67 Tốt Giỏi

17 KTMT 23020827  Nguyễn Quang Bảo Khánh  01/06/2005  14  3.58 Xuất sắc Giỏi

18 KTMT 23020828  Phạm Ngọc Khánh  06/12/2005  14  3.58 Xuất sắc Giỏi
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19 KTMT 23020785  Nguyễn Thanh Bình  29/10/2005  14  3.57 Xuất sắc Giỏi

20 KTMT 23020855  Nguyễn Thế Phong  03/05/2005  14  3.57 Xuất sắc Giỏi

21 KTMT 23020880  Nguyễn Thanh Tùng  07/06/2005  14  3.57 Xuất sắc Giỏi

22 KTMT 23020793  Nguyễn Anh Dũng  28/07/2005  14  3.54 Xuất sắc Giỏi

23 KTMT 23020808  Nguyễn Đình Hiếu  04/12/2005  14  3.54 Xuất sắc Giỏi

24 KTMT 23020842  Nguyễn Quang Minh  22/10/2005  14  3.54 Tốt Giỏi

25 KTMT 23020877  Hoàng Nghĩa Tuấn  04/03/2005  14  3.54 Xuất sắc Giỏi

26 KTMT 23020800  Trịnh Đình Đạt  14/05/2005  14  3.49 Xuất sắc Giỏi

27 KTMT 23020858  Hà Thu Phương  26/11/2005  14  3.49 Xuất sắc Giỏi

28 KTMT 23020798  Phùng Khắc Dương  12/09/2005  14  3.45 Xuất sắc Giỏi

29 KTMT 23020882  Đỗ Đặng Tuyên  31/10/2005  14  3.45 Tốt Giỏi

30 KTMT 23020797  Phan Đăng Dương  28/04/2005  14  3.44 Tốt Giỏi

31 KTMT 23020835  Lê Thanh Long  20/10/2005  14  3.43 Xuất sắc Giỏi

32 KTMT 23020847  Phạm Thành Nam  13/04/2005  19  3.43 Xuất sắc Giỏi

33 KTMT 23020825  Phạm Dương Khanh  08/02/2005  14  3.39 Tốt Giỏi

34 KTMT 23020840  Tạ Đức Mạnh  03/01/2005  14  3.39 Xuất sắc Giỏi

35 KTMT 23020876  Đoàn Mạnh Tuấn  21/12/2005  14  3.39 Xuất sắc Giỏi

36 KTMT 23020885  Nguyễn Tất Thành  23/04/2005  14  3.39 Tốt Giỏi

37 KTMT 23020804  Trương Hoàng Giang  03/03/2005  14  3.36 Tốt Giỏi

38 KTMT 23020870  Phan Thành Tài  31/10/2005  14  3.35 Xuất sắc Giỏi

39 KTMT 23020823  Hà Huy Anh Kiệt  25/10/2005  14  3.30 Xuất sắc Giỏi

40 KTMT 23020860  Nguyễn Minh Quang  08/12/2005  14  3.30 Xuất sắc Giỏi

41 KTMT 23020789  Trần Minh Chiến  11/01/2005  14  3.29 Xuất sắc Giỏi

42 KTMT 23020871  Phùng Khắc Tâm  21/08/2005  14  3.29 Xuất sắc Giỏi

43 KTMT 23020857  Trần Minh Phúc  26/06/2005  14  3.24 Xuất sắc Giỏi

409.250.000


